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TỜ TRÌNH
V/v ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
_____________________________________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

[bookmark: dieu_1][bookmark: tvpllink_tfydrwkeow_1][bookmark: dieu_1_name][bookmark: tvpllink_cvltueaykg_2][bookmark: dieu_1_name_name]Triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”, trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (sau đây gọi tắt là Quyết định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH.
1. Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý.
- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển NHCSXH nhằm phát huy sức mạnh Nhà nước trong đầu tư và an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ chính sách với phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, hạ tầng quan trọng, địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Nghị quyết số 71/NQTW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo quy định giải pháp mở rộng các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi cho người học, không để học sinh, sinh viên nào bỏ học vì điều kiện tài chính;
- Kết luận số 91- KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" chỉ đạo hoàn thiện chính sách tín dụng cho người học, mở rộng đối tượng và nâng mức ưu đãi cho vay tín dụng cho người học”.
- Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, trong đó, chỉ đạo: “chú trọng cung cấp tín dụng chính sách xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, học sinh, sinh viên nghèo và các trường hợp khẩn cấp khác... Thực hiện mức ưu đãi cao nhất dành cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp đến là hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; các đối tượng chính sách khác. Mức ưu đãi được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế”.
[bookmark: tvpllink_hlwxylhbiu][bookmark: tvpllink_zgrrcuilcv]- Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận nêu trên, trong đó, tại số thứ tự 16 phụ lục kèm theo Chương trình hành động giao Bộ Tài chính xây dựng “Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg nâng mức ưu đãi cho vay tín dụng, bổ sung chính sách vay vốn tín dụng phù hợp đối với các ngành, nghề Nhà nước cần ưu tiên phát triển ở các trình độ đào tạo”, trình trong tháng 8/2026, trong đó:
+ Đối với nhiệm vụ giao Bộ Tài chính “bổ sung chính sách vay vốn tín dụng phù hợp đối với các ngành, nghề Nhà nước cần ưu tiên phát triển ở các trình độ đào tạo đã hoàn thành”, theo đó, gắn với nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. 
+ Đối với nhiệm vụ giao Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg nâng mức ưu đãi cho vay tín dụng, Bộ Tài chính xin báo cáo cụ thể ở các phần sau của Tờ trình này.
2. Cơ sở thực tiễn.
Theo báo cáo của NHCSXH, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cấp học quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời, cũng phát sinh một số tồn tại, hạn chế, cần sớm nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, cụ thể:
2.1. Kết quả đạt được.
- Theo báo cáo của NHCSXH, tổng doanh số cho vay đến ngày 31/5/2026 đạt 92.532 tỷ đồng, doanh số cho vay bình quân là 4.870 tỷ đồng/năm. Dư nợ đến ngày 31/5/2026 là 24.475 tỷ đồng với 355.805 hộ gia đình còn dư nợ. Chất lượng tín dụng của chương trình tương đối hiệu quả, đến 31/5/2026, nợ quá hạn của chương trình là 64,9 tỷ đồng chỉ chiếm 0,27% tổng dư nợ của chương trình; nợ khoanh là 36,4 tỷ đồng chỉ chiếm tỷ lệ 0,15% tổng dư nợ của chương trình.
- Sau 19 năm triển khai chính sách tín dụng này, NHCSXH đã thực hiện hỗ trợ hơn 4 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, yên tâm học tập, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học, nâng cao trình độ dân trí; chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo và bình đẳng trong giáo dục. 
- Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được đánh giá là chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội; có tính nhân văn sâu sắc, tính xã hội hóa cao, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân từ trung ương đến địa phương cùng tham gia thực hiện từ khâu tạo lập, huy động nguồn vốn đến việc tổ chức cho vay, thu hồi và xử lý nợ. 
- Trong quá trình triển khai chính sách nêu trên, Bộ Tài chính cũng đã chủ trì rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức cho vay tối đa 07 lần (các năm 2009; 2011; 2013; 2015; 2017; 2019; 2022) để phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội, điều kiện sống, chi phí sinh hoạt, chi phí học tập của các học sinh, sinh viên tại thời điểm điều chỉnh.
2.2. Một số tồn tại, hạn chế.
Căn cứ báo cáo của NHCSXH và tình hình thực tiễn, chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thời gian qua ngoài các kết quả tích cực còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:
 (i) Về đối tượng cho vay: Trên thực tế, ngoài đối tượng được vay vốn như quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg còn có đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn do có cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ mất năng lực hành vi dân sự, tuy nhiên thời gian qua chưa được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi này để có điều kiện theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo.
(ii) Về mức vốn cho vay: Hiện nay so với thời điểm 2022 (là năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay tối đa lên 4 triệu đồng/tháng) mức học phí và mức sinh hoạt phí (gồm: chi phí mua sắm sách vở, học tập, chi phí ăn ở, đi lại) đã có nhiều thay đổi lớn, tăng cao so với năm 2022; với mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng đã không còn phù hợp; theo đó, việc sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, nâng mức vốn cho vay tối đa hàng tháng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg là cấp thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn.
(iii) Về gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn: Thời gian qua, trong quá trình vay vốn, khi học sinh, sinh viên chưa trả được nợ theo kỳ trả nợ do NHCSXH quy định thì khoản nợ này được tự động gia hạn nợ và không bị chuyển nợ quá hạn, mà chỉ khi không trả được nợ tại kỳ hạn cuối và không được NHCSXH cho phép gia hạn nợ thì mới bị chuyển nợ quá hạn, theo đó có thể không phản ánh chính xác chất lượng tín dụng của chương trình, đồng thời chưa gắn trách nhiệm của người học về việc trả nợ ngân hàng đúng kỳ hạn. Do đó cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi quy định về gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn để phù hợp với tình hình thực tế và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong quá trình triển khai chính sách tại NHCSXH, phản ánh đúng chất lượng tín dụng của chương trình.
(iv) Về lãi suất cho vay: Thời gian qua NHCSXH đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh lãi suất một số chương trình tín dụng (trong đó có chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên là 6,24%/năm), trong khi đó tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg đang quy định mức lãi suất cho vay của chương trình là 0,5%/tháng, tương đương 6%/năm. Do đó, cần sửa đổi bổ sung quy định về lãi suất để đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành.
(v) Về hồ sơ, trình tự thủ tục vay vốn: Thực hiện chủ trương của Đảng về việc cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, tăng cường số hoá, áp dụng công nghệ thông tin, việc sửa đổi, bổ sung nguyên tắc áp dụng chuyển đổi số, số hoá trong hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn của NHCSXH đối với các chương trình tín dụng (bao gồm chương trình tín dụng này) là cấp thiết (vì hiện nay các hồ sơ, quy trình của chương trình này cơ bản thực hiện thủ công, chưa gắn việc áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện).
(vi) Về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan đến triển khai chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên: thời gian qua, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, một số Bộ, ngành liên quan đã được hợp nhất, sáp nhập và tinh gọn bộ máy (như hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) do đó việc rà soát sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc thực hiện chính sách này là cần thiết, phù hợp và đồng bộ.
(vii) Về một số nội dung khác: qua rà soát Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, một số nội dung như: đối tượng áp dụng, nguồn vốn để thực hiện chương trình chưa quy định cụ thể, do đó, việc xem xét, bổ sung quy định cụ thể các nội dung này là cần thiết và phù hợp, đảm bảo đầy đủ quy định; có cơ sở triển khai trên thực tế.
Từ tình hình trên, căn cứ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, việc sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (thay thế Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) là cần thiết, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích: Việc ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để phù hợp với bối cảnh mới, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; qua đó hỗ trợ học sinh, sinh viên trang trải học phí, chi phí sinh hoạt để yên tâm học tập, cống hiến, đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cũng như thực hiện chính sách an sinh-xã hội, hỗ trợ các đối tượng yếu thế theo chủ trương của Đảng và Nhà nước thời gian qua.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
- Thứ nhất, bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát phát triển giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và quy định về cơ chế tín dụng đối với người học có hoàn cảnh khó khăn nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.
- Thứ hai, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
- Thứ ba, tiếp tục duy trì những nội dung còn phù hợp quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg tại dự thảo Quyết định; đồng thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, hạn chế thời gian qua trên cơ sở rà soát, đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện có những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Việc xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ giao Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ, cụ thể:
1. Ngày 29/10/2025 Bộ Tài chính có công văn số 15126/BTC-ĐCTC gửi NHCSXH đề nghị báo cáo đánh giá các chương trình tín dụng chính sách hiện hành do Bộ Tài chính chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành thời gian qua (trong đó có chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên).
2. Triển khai Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ ngày 18/3/2025; trên cơ sở báo cáo của NHCSXH tại công văn số 9687/NHCS-KHNV ngày 29/10/2025 báo cáo đánh giá các chương trình tín dụng chính sách hiện hành do Bộ Tài chính chủ trì; Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ Quyết định và có các công văn số ..... lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và gửi xin ý kiến rộng rãi công chúng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định.
3. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và ý kiến của công chúng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định và có công văn số ........ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
4. Ngày......., Bộ Tài chính nhận được Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp thẩm định đối với nội dung dự thảo Quyết định.
5. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính đã nghiên cứu; rà soát để tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH. 
1. Bố cục.
Dự thảo Quyết định bao gồm 14 Điều về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; đối tượng  được vay vốn; phương thức cho vay; điều kiện vay vốn; mức vốn cho vay; thời hạn cho vay; lãi suất và đồng tiền cho vay; hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ; gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn; nguồn vốn cho vay; phân loại nợ và xử lý nợ bị rủi ro; xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.
2. Về nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định.
2.1. Về hình thức văn bản quy phạm pháp luật.
Tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ chỉ  giao Bộ Tài chính xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg để nâng mức ưu đãi cho vay tín dụng. Tuy nhiên qua báo cáo của NHCSXH và tình hình thực tiễn, ngoài mức cho vay còn phát sinh một số nội dung tồn tại, hạn chế liên quan đến đối tượng cho vay; gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn; lãi suất cho vay; hồ sơ, trình tự thủ tục vay vốn; trách nhiệm của cơ quan, Bộ, ngành liên quan; nguồn vốn cho vay; đối tượng áp dụng ... như Bộ Tài chính đã báo cáo nêu trên. Do đó, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg (thay vì Quyết định sửa đổi, bổ sung) để đảm bảo đồng bộ quy định của pháp luật, dễ theo dõi và triển khai trên thực tế.
2.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Về phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần hỗ trợ trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại) trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Về đối tượng áp dụng: (i) Ngân hàng Chính sách xã hội; (ii) Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định; (iii) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2.3. Một số nội dung chính của dự thảo Quyết định.
Như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu trên, một số nội dung còn phù hợp với thực tiễn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục quy định tại Quyết định này (như phương thức cho vay; điều kiện vay vốn; thời hạn cho vay; xử lý vi phạm...). Một số nội dung sửa đổi/bổ sung mới so với Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
a) Về đối tượng vay vốn
- Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định đối tượng vay vốn bao gồm: (i) học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; (ii) học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; (iii) học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú.
- Tại Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư có nêu: “chú trọng cung cấp tín dụng chính sách xã hội học sinh, sinh viên nghèo và các trường hợp khẩn cấp khác”.
- Qua rà soát, trên thực tế, ngoài các đối tượng được vay vốn nêu trên còn có trường hợp học sinh, sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn do cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ mất năng lực hành vi dân sự (Điều 22 Luật Dân sự 2015 có quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần).
- Do đó, để đảm bảo bao quát được các trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên thực tế, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung đối tượng được vay chương trình này bao gồm cả học sinh, sinh viên có cả cha lẫn mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại mất năng lực hành vi dân sự để đảm bảo tính nhân văn, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế.
b) Về mức vốn cho vay tối đa
- Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định mức cho vay tối đa cho học sinh, sinh viên là 4 triệu đồng/tháng để hỗ trợ chi trả chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại) tương đương khoảng 40 triệu đồng/năm  trên cơ sở tính thời gian học là 10 tháng/năm). 
- Mức vốn cho vay tối đa nêu trên không còn phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi, lạm phát gia tăng, chi phí sinh hoạt gia tăng, học phí gia tăng, cụ thể:
+ Từ năm 2022 đến nay, CPI tăng bình quân khoảng 3,34%/năm. Theo đó, đối với sinh hoạt phí (bao gồm chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại), khi khảo sát thực tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chi phí sinh hoạt cơ bản khi học sinh, sinh viên đi học xa nhà trong khoảng từ 3-5 triệu đồng/tháng (bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập) và tại Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên cũng đã quy định mức cho vay đối với chi phí sinh hoạt tối đa là 5 triệu đồng/tháng. 
+ Đối với học phí: theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; từ năm học 2026-2027, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập từ 17 – 87,5 triệu đồng/năm (tương đương 1,7 – 8,75 triệu đồng/tháng) tùy vào ngành học và mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập. 
+ Như vậy tổng chi phí sinh hoạt và học phí của học sinh, sinh viên tối đa khoảng 13,75 triệu đồng/tháng (= 5 triệu đồng/tháng + 8,75 triệu đồng/tháng).
- Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mang tính nhân văn sâu sắc, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được học hành và trong suốt quá trình thực hiện chương trình đã có 07 lần điều chỉnh về mức cho vay tối đa, theo đó Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần (khoảng 60%) chi phí sinh hoạt và học phí của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.
- Căn cứ tình hình thực tiễn và nguyên tắc hỗ trợ của Nhà nước nêu trên, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép mức cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng (tương đương mức hỗ trợ khoảng 60% tổng chi phí sinh hoạt và học phí tối đa một tháng là 13,75 triệu đồng). Đối với mức cho vay cụ thể, cho từng trường hợp giao NHCSXH xem xét, quyết định căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo từng địa bàn nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa nêu trên là 8 triệu đồng/tháng.
c) Về lãi suất cho vay 
- Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định đang quy định lãi suất cho vay là 0,5%/tháng, tương đương 6%/năm.
- Tuy nhiên, tại Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 22/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đang quy định mức lãi suất cho vay của chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên bằng mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo là 0,52%/tháng, tương đương 6,24%/năm; mức lãi suất này sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- Từ tình hình trên, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép quy định về mức lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg ngày 22/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên để đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành.
d) Về gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
- Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định việc gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn theo hướng: Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ; trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, NHCSXH chuyển thành nợ quá hạn. 
- Qua rà soát, trên thực tế tại hợp đồng tín dụng chương trình học sinh, sinh viên NHCSXH có quy định phân kỳ trả nợ, tuy nhiên, tại các kỳ trả nợ theo phân kỳ (không tính kỳ trả nợ cuối cùng), nếu khách hàng chưa có khả năng trả nợ thì sẽ được tự động gia hạn nợ mà không chuyển nợ quá hạn, qua đó, chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng tín dụng, đồng thời, đồng thời chưa gắn trách nhiệm của người học về việc trả nợ ngân hàng, làm tăng rủi ro không thu được nợ của ngân hàng.
- Từ tình hình trên, để phản ánh đúng chất lượng tín dụng của chương trình và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đồng thời, nâng cao trách nhiệm sử dụng và trả nợ vốn vay của người vay, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ quy định về gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn như sau:
+ Trường hợp khách hàng gặp khó khăn chưa trả được nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, NHCSXH xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.
+ Trường hợp khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay không đúng mục đích hoặc không trả được nợ đúng hạn và không được NHCSXH chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ, NHCSXH thực hiện chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc sử dụng không đúng mục đích hoặc số dư nợ gốc không trả đúng hạn của khách hàng vay vốn. 
e) Về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ
- Theo quy định hiện hành tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định NHCSXH quy định hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.
- Qua rà soát, trên thực tế, các hồ sơ vay vốn, quy trình, thủ tục cho vay, trả nợ của chương trình này do NHCSXH quy định cơ bản thực hiện thủ công, chưa gắn việc áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện.
- Trong khi đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chỉ đạo về việc cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, tăng cường số hoá, áp dụng công nghệ thông tin (như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện).
- Căn cứ tình hình trên, để áp dụng công nghệ thông tin trong hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý chương trình này, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng chính phủ cho quy định về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ như sau: 
“NHCSXH ban hành quy định về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ, bảo đảm các nguyên tắc sau:
- Đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.
- Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, số hóa trong hồ sơ vay vốn, trình tự, thủ tục cho vay, trả nợ và quản lý hồ sơ tín dụng phù hợp với đối tượng vay vốn, tính chất của khoản vay và đặc điểm hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát, thống kê theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định này và quy định pháp luật có liên quan.”
f) Về nguồn vốn cho vay
- Tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) chưa quy định cụ thể về nguồn vốn để cho vay chương trình.
- Thực tế hiện nay theo báo cáo của NHCSXH, tổng nguồn vốn cho vay của chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên là 24.475 tỷ đồng, trong đó, vốn NSNN cấp là 6.530 tỷ đồng; vốn NHCSXH huy động là 17.866 tỷ đồng; vốn ủy thác của địa phương là 79 tỷ đồng.
- Từ tình hình trên, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định về nguồn vốn cho vay của chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên tại Quyết định này cho đồng bộ, cụ thể như sau: 
“Nguồn vốn để thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên gồm: 
[bookmark: khoan_6_5]1. Vốn điều lệ của NHCSXH được ngân sách trung ương cấp theo quy định của pháp luật.
2. Vốn huy động của NHCSXH từ các tổ chức và cá nhân và NHCSXH được cấp bù chênh lệnh lãi suất và phí quản lý theo quy định của pháp luật.
3. Vốn ủy thác bao gồm: ngân sách địa phương; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức tín dụng; doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức tài chính, kinh tế khác và vốn ủy thác khác theo quy định của pháp luật.
4. Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”
g) Về trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan:
- Tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) đang quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.
- Tuy nhiên, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, từ ngày 01/3/2025, một số Bộ, ngành liên quan đã được hợp nhất, sáp nhập và tinh gọn bộ máy (như hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...).
- Do đó, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan (chi tiết tại Điều 12 dự thảo Quyết định) cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của các Bộ, ngành liên quan, đảm bảo sự đồng bộ của chính sách.
4. Về các nội dung cần báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP:
4.1. Về các nội dung sửa đổi, hoàn thiện; nội dung bổ sung; nội dung lược bỏ: Bộ Tài chính đã báo cáo chi tiết tại mục IV Tờ trình này.
4.2. Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Dự thảo Quyết định không quy định thủ tục hành chính cần phải thực hiện kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đã rà soát kỹ các nội dung tại dự thảo Quyết định để đảm bảo quá trình triển khai thực hiện của các bên liên quan được dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học vay vốn.
4.3. Về nội dung phân quyền, phân cấp
Dự thảo Quyết định không quy định thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định các nội dung cụ thể về quá trình triển khai cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Các nội dung về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan đều được rà soát và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã rà soát để quy định đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của địa phương. Dự thảo Quyết định không quy định nội dung về “cấp huyện”.
4.4 . Về vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết: Không có
4.5. Ngoài ra, về nội dung thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo Quyết định không có quy định liên quan đến nội dung thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH GỬI THẨM ĐỊNH
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Về nhân lực: 
- NHCSXH chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định. NHCSXH sử dụng bộ máy, nguồn nhân lực có sẵn của hệ thống để triển khai thi hành Quyết định, không phát sinh nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn người lao động để thực hiện nhiệm vụ.
- Các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định sử dụng nguồn nhân lực có sẵn để thực hiện.
2. Về nguồn lực tài chính: 
- Nguồn vốn để cho vay từ các nguồn theo quy định tại dự thảo Quyết định. Việc cấp bù lãi suất và phí quản lý cho NHCSXH để triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế quản lý tài chính tại NHCSXH. 
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế trung hạn/hằng năm và nguồn vốn bố trí của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cũng như các nguồn vốn tài trợ, ủy thác khác (nếu có), NHCSXH xem xét, cân đối nguồn vốn huy động theo quy định của pháp luật để cho vay thực hiện chương trình tín dụng này.
3. Về dự kiến thời gian trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ, dự thảo Quyết định dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2026, sau khi hoàn thành quy trình xây dựng Quyết định theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn.
- Thời điểm có hiệu lực được tính sau 45 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
VII. KIẾN NGHỊ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
1. Căn cứ ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, NHCSXH, các trường đại học và ý kiến của công chúng trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi ý kiến tại “Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định” trình kèm theo Tờ trình này. Về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đều thống nhất với sự cần thiết ban hành Quyết định và các nội dung của Quyết định; một số nội dung giải trình bổ sung, làm rõ hơn, Bộ Tài chính đã giải trình đầy đủ tại Bản tổng hợp nêu trên.
2. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số......, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện Tờ trình này, dự thảo Quyết định và đã được Bộ Tài chính tổng hợp tại “Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp” trình kèm theo Tờ trình này.
3. Từ tình hình nêu trên, sau khi tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành./.
(Hồ sơ trình kèm bao gồm: (i) Dự thảo Quyết định; (ii) Bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định; (iii) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định)
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